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ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài:120 phút

(Đề thi gồm: 02 trang)


Phần I. Tiếng Việt (2,0 điểm)
 Hãy viết chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất vào bài làm.
Câu 1: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy?  

A. Xanh xanh. 
         B. Tươi tốt.              C. Lung linh.              D. Man mác. 

Câu 2: Thành ngữ : “Ăn ốc nói mò” liên quan đến phương châm hội thoại nào?

A. Phương châm quan hệ                       B. Phương châm cách thức

C. Phương châm về lượng                      D. Phương châm về chất

Câu 3: Xác định phương án chỉ ra đúng tổ hợp từ là thành ngữ:

A. Tấc đất tấc vàng.  B. Lá lành đùm lá rách.    C. Gan vàng dạ sắt. 
  D. Tấm lòng vàng. 
Câu 4: Câu văn  ”Huống chi công việc của cháu gắn với bao anh em đồng chí dưới kia” là:

A. Lời dẫn trực tiếp          B. Ý dẫn trực tiếp         C. Ý dẫn gián tiếp       D. Lời dẫn gián tiếp

Câu 5: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt?

A. Thanh minh                 B. Giai nhân                  C. Tảo mộ                  D. Ngựa xe
Câu 6: Thµnh ng÷  ”Nước ®Õn ch©n míi nh¶y” cã nghÜa lµ g×?

     A. Hµnh ®éng véi vã, thiÕu suy nghÜ          B. Hµnh ®éng chËm ch¹p, lười biÕng              

     C. Hµnh ®éng cÈu th¶, qua loa                    D. Hµnh ®éng chËm trÔ, thiÕu tÝnh to¸n

Câu 7: Lời dặn của bà với cháu trong bài thơ Bếp lửa: 

                      “Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,

                        Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ, 

                        Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”
So sánh sự việc xảy ra với lời dặn của bà em thấy phương châm hội thọai nào không được tuân thủ?



A. Phương châm lịch sự                      B. Phương châm về chất

C. Phương châm quan hệ                    D. Phương châm về lượng

Câu 8: Thành ngữ nào có liên quan đến phương châm về Chất trong hội thoại?

A. Cãi chày cãi cối                                                  C. Mồm loa mép giải

B. Ăn không nên đọi, nói không nên lời                 D. Cú nói có, vọ nói không

Phần II. Đọc - hiểu văn bản (2,0 điểm)  

       Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

"Khi đắm chìm trong thế giới ảo, con người sẽ vô tình hoặc hữu ý che bớt con người thật của mình. Thế giới ấy có biết bao điều được coi là "thời thượng" nhưng lại rất công thức, chẳng hạn như trào lưu chụp ảnh "tự sướng" (selfie) với những biểu cảm rập khuôn, những dòng trạng thái trên facebook với nội dung mòn cũ. Ngay cả cách bộc lộ ý kiến cũng chỉ còn tối giản lại trong một nút "thích"; cảm xúc vui, buồn, giận dữ, phấn khích…bị khuôn lại trong những nút biểu tượng (icon)." (Nguyễn Thế Hoàng Linh)

(Dẫn theo Nguyễn Nhật Huy – Dấu ấn công nghệ trong sáng tác của người viết trẻ, Báo Văn nghệ số 35+36 ngày 29/8/2015)

1. Chỉ ra ba từ ngữ thuộc trường từ vựng "công nghệ thông tin" được dùng trong đoạn văn.

2. Xác định câu chủ đề của đoạn văn. Đoạn văn được viết theo lối viết nào?

3. Tác giả đã đưa ra những lí do nào để khẳng định khi chìm đắm trong thế giới ảo, nó sẽ che bớt con người thật của mỗi người?

Phần III. Tập làm văn (6,0 điểm)

Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn trình bày quan điểm của em về nhận định: "Khi đắm chìm trong thế giới ảo, con người sẽ vô tình hoặc hữu ý che bớt con người thật của mình." (1,5 điểm)

Câu 2: Em hãy kể lại một kỉ niệm khó quên về tình bạn? (4,5 điểm)      

                                      .........................HẾT.............................
Họ và tên học sinh :…………………………………… Số báo danh :……………..

Họ, tên, chữ kí của giám thị :………………………………………………………..
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Phần I. Tiếng Việt (2,0 điểm)
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	8
	6
	7
	8

	Đ/A
	B
	D
	C
	A
	D
	B
	D
	B
	A


Trả lời đúng mỗi câu cho 0,25 điểm. Trả lời sai hoặc thừa thì không cho điểm.
Phần II. Đọc - hiểu văn bản (2,0 điểm) 
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	* Chỉ ra ba từ ngữ thuộc trường từ vựng "công nghệ thông tin" được dùng trong đoạn văn.

- Các từ: selfie, facebook, icon
Nếu chỉ đúng từ 1 đến 2 từ cho điểm 0,25
	0,5

	Câu 2

	* Ý 1 : Xác định câu chủ đề của đoạn văn:

 Câu: Khi đắm chìm trong thế giới ảo, con người sẽ vô tình hoặc hữu ý che bớt con người thật của mình.
* Ý 2 : Đoạn văn được viết theo lối viết nào?
- Lối viết: diễn dịch
Sai nội dung ý nào thì trừ điểm ý đó.
	0,25
0,25

	Câu 3
	* Tác giả đã đưa ra những lí do nào để khẳng định khi chìm đắm trong thế giới ảo, nó che bớt con người thật của mỗi người?

- Đó là thế giới thời thượng nhưng rất công thức, cứng nhắc,
- Cảm xúc được bày tỏ rập khuôn, 
- Thể hiện trạng thái mòn cũ, tư duy đám đông,
- Bày tỏ quan điểm, ý kiến không rõ ràng, giống nhau bằng các nút nhấn hoặc biểu tượng có sẵn.
Mỗi ý đúng cho 0,25; không đúng, sai lệch hoàn toàn hoặc chép lại nội dung đoạn văn thì không cho điểm.
	1,0


Phần III. Tập làm văn (6,0 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: 

1,5 điểm


	Yêu cầu chung:
- Về hình thức: HS biết cách trình bày hình thức của một đoạn văn nghị luận, không quá dài, không có xuống dòng. Trình bày rõ ràng, mạch lạc theo ngôn ngữ văn nghị luận.

- Về nội dung: HS có thể bày tỏ các quan điểm khác nhau nhưng cần có lí do thuyết phục; có phân tích, đánh giá, liên hệ tìm ra cách khắc phục.
Sau đây là một số gợi ý:

- Giái thích:

+ Thế giới ảo: Thế giới của mạng Internet.
+ Con người thật: Tình cảm, tích cách, tâm trạng…chân thực của bản thân mình đối với sự vật, hiện tượng khi mình chứng kiến mà không bị tác động để thay đổi.
- Bày tỏ quan điểm: Đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên

- Trình bày lí do đồng tình hay không đồng tình:

+ Đồng tình vì: Nếu chìm đắm vào thế giới mạng Internet là chìm đắm vào thế giới ảo, không có thật, đem đến cho con người ta cảm giác khác xa nhiều với thực tế cuộc sống. Các cảm xúc, tâm trạng, ý kiến được bộc lộ rập khuôn, theo trào lưu, xu hướng đám đông mà dần đánh mất con người thật của mình. Thế giới ảo dễ ru ngủ con người, dễ lôi kéo con người xa rời với cuộc sống đời thường.

+ Không đồng tình vì: Không phải thế giới mạng luôn là thế giới đem đến cho con người cảm giác hư ảo. Phần nào đó, nó vẫn phản ánh thực tế đời sống đang diễn ra. Cách các bạn selfie, commennt hay like cũng là công cụ phần nào thể hiện trạng thái cảm xúc, ý kiến nhất thời của bạn. Đó cũng là một phần con người thật của bạn.

- Phân tích ảnh hưởng của thế giới ảo :

+ Nếu đồng tình với ý kiến: Phân tích ảnh hưởng tiêu cực của thế giới mạng: bạn mất thời gian, mê muội, chạy theo xu hướng thời thượng, xa rời thực tế…ảnh hưởng rất nhiều đến thế giới thật, cuộc sống thật…
+ Nếu không đồng tình với ý kiến: Phân tích ảnh hưởng tích cực của thế giới mạng: Cập nhật kiến thức nhanh, hiện đại, nắm bắt xu hướng chung tốt, cùng mọi người thể hiện quan điểm cá nhân mang tính thời thượng…..

- Biện pháp cải thiện hoặc khắc phục:
+ Quan điểm đồng tình: hạn chê tiếp cận với thế giới ảo, sống thực tế, quan tâm đến học tập, rèn luyện thể thao…để sống thật.

+ Quan điểm không đồng tình: Biết chắt lọc, sử dụng mạng có tác dụng, phục vụ cuộc sống, học tập, bộc lộ sự hiểu biết theo xu hướng chung…
	0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	Câu 2: 

4,5 điểm
	* Về kĩ năng: (1,0 điểm)

- Bài viết đúng kiểu bài văn tự sự. Ngôi kể phù hợp. Dùng phương thức biểu đạt chủ yếu là tự sự, có sử dụng kết hợp hiệu quả các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm và nghị luận để làm tăng sức truyền cảm, hấp dẫn cho câu chuyện. 

- Bố cục rõ ràng, đủ ba phần: Mở bài (đưa dẫn câu chuyện về lòng trung thực), thân bài (kể diễn biến câu chuyện), kết bài (khép lại câu chuyện, bộc lộ ấn tượng sâu đậm). 

- Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề được kể.
* Về nội dung: (3,5 điểm)

1. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu người bạn thân của mình và kỉ niệm sâu sắc với người bạn thân đó

2. Thân bài
- Miêu tả, giới thiệu khái quát về ngoại hình và tính cách người bạn thân của em
· Bạn ấy có hình dáng như thế nào, gây ấn tượng gì với em?

· Tính cách bạn ấy như thế nào? Vui vẻ, thân thiện, tốt bụng hay cá tính, nhanh nhẹn

- Tình bạn của em và bạn ấy đã kéo dài bao lâu?

- Kể chi tiết kỉ niệm sâu sắc nhất với bạn thân của em
· Kỉ niệm ấy xảy ra vào thời gian nào?

· Kể hành động của em và bạn thân em về kỉ niệm ấy: ví dụ cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau đội mưa về nhà...

· Tả khung cảnh về kỉ niệm sâu sắc ấy

· Cảm xúc của em khi trải qua kỉ niệm ấy.

- Sau kỉ niệm ấy, tình bạn của em có điều gì thay đối không? Gắn bó, thân thiết hơn...

3. Kết bài
· Tình cảm của em dành cho bạn thân của mình
Cảm xúc khi nhớ lại kỉ niệm sâu sắc ấy.
* Cách cho điểm bài viết: 

+ Mức 4 - 4,5 điểm: Đáp ứng rất tốt các yêu cầu về kĩ năng, nội dung. Đặc biệt có kết hợp hài hòa các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, nghị luận. 

+ Mức 3,0 - 3,75 điểm: Đáp ứng tốt các yêu cầu về kĩ năng, nội dung. Có kết hợp hài hòa các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, nghị luận nhưng còn mắc một số lỗi nhỏ về diễn đạt. 

+ Mức 2,0 - 2,75 điểm: Cơ bản đáp ứng được 2/3 yêu cầu về kĩ năng, nội dung. Còn mắc lỗi diễn đạt, có kết hợp các yếu tố nhưng mờ nhạt. 

+Mức 1,0 - 1,75 điểm: Đáp ứng được 1/2 yêu cầu về kĩ năng, nội dung. Còn mắc lỗi diễn đạt, có kết hợp được 1 số yếu tố nhưng mờ nhạt. 

+ Mức 0,25 - 0,75 điểm: Có kể chuyện nhưng quá sơ sài, không kết hợp các yếu tố. 

+ Mức 0 điểm: Không làm bài; lạc đề. 

* Lưu ý : : - Căn cứ vào khung điểm và thực tế bài làm của học sinh, giám khảo linh hoạt cho điểm sát với từng phần, đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh.

 - Khuyến khích những bài viết có tình huống bất ngờ, sáng tạo, sâu sắc. - Điểm toàn bài khảo sát là điểm các câu cộng lại và được làm tròn đến 0,25 điểm.
	


